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BÁO CÁO 

Về việc thực hiện thu chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp của

học sinh trên địa bàn tỉnh Kon tum




1. Khái quát về đặc điểm, tình hình của địa phương có liên quan đến việc thực hiện thu, chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp khác của phụ huynh học sinh trên địa bàn tỉnh:

 Kon Tum là một Tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội rất khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 53%, nhiều phong tục tập quán lạc hậu, người dân chủ yếu sống ở nông thôn. Xuất phát điểm kinh tế thấp, công nghiệp chưa phát triển, chủ yếu là kinh tế nông lâm, sản xuất còn mang tính tự cấp, chưa quen với phương thức sản xuất hàng hóa. Trình độ dân trí không đồng đều và tỷ lệ nhân lực qua đào tạo thấp so với trung bình cả nước. 
Trong những năm qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những bước phát triển đáng kể; đời sống của đa số nhân dân không ngừng được cải thiện. Việc đầu tư cho sự nghiệp giáo dục được Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn quan tâm. Do vậy, sự nghiệp giáo dục của tỉnh đã có những bước chuyến biến tích cực, cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả.

Ngoài ngân sách nhà nước đầu tư hằng năm cho sự nghiệp giáo dục đào tạo chiếm phần lớn, nguồn thu học phí, lệ phí đã đóng góp một phần cùng với ngân sách bảo đảm cho các hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, do chính sách ưu tiên của nhà nước đối với vùng miền núi và đồng bào DTTS, hộ nghèo … nên số huy động đóng góp của người dân cho giáo dục rất ít. 
- Số Trường, giáo viên, học sinh năm học 2010-2011 như sau:

	TT
	Nội dung
	Mầm non
	Tiểu học
	THCS
	THPT

	1
	Số trường
	106
	131
	97
	24

	2
	Số học sinh
	25.336
	51.703
	34.822
	13.714

	
	Trong đó: học sinh DTTS
	16.003
	32.617
	21.201
	4.058

	3
	Số giáo viên
	1.723
	3.300
	2.519
	983



- Ngân sách chi thường xuyên cho GD-ĐT tỉnh năm 2011: 796 tỷ đồng (Trong đó: chi giáo dục 747 tỷ đồng, chi đào tạo 49 tỷ đồng). Theo đó chi lương và các khoản theo lương chiếm đến 87-88%. 

2. Tình hình ban hành văn bản quy định và kết quả thực hiện quy định về việc thu, chi học phí, lệ phí và thu, chi các khoản đóng góp khác (kể cả các khoản thu tự nguyện của học sinh và gia đình ở các trường tiểu học, trung học) trong năm học 2008-2009 và năm học 2009-2010; tồn tại, khó khăn, vướng mắc:

2.1 Tình hình ban hành văn bản ở địa phương:


- Đối với học phí: Thực hiện Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31-3-1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, sau khi có các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản sau:

+ Quyết định số 08/1999/QĐ-UB ngày 25-3-1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định mức thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum;


+ Quyết định số 32/2000/QĐ-UB ngày 15-9-2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh mức thu học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 


+ Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 20-8-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh, bổ sung mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh.
          - Đối với kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Thực hiện Quyết định số 11/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28-3-2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 23-3-2009 về việc thu và sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. 

- Đối với dạy thêm học thêm: Thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31-01-2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 14-01-2008 Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 


- Đối với việc huy động xã hội hóa: Thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục theo Nghị quyết 05/2005/NQ-CP ngày 18-4-2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế văn hoá và thể dục thể thao, sau khi có các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành các văn bản sau:

+ Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND ngày 08-5-2007 phê duyệt Đề án xã hội hóa giáo dục tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010; 

+ Quyết định số 42/2007/QĐ-UBND ngày 06-8-2007 phê duyệt Đề án Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006-2010;

+ Công văn số 2408/UBND-VX ngày 28-11-2008 về cơ chế thu xã hội hóa giáo dục.
2.2 Số liệu thu, chi năm 2008, 2009, 2010
(Đơn vị tính: triệu đồng)

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Năm 2008
	Năm 2009
	Năm 2010

	1
	Học phí
	
	
	
	

	
	Số thu
	17.947
	4.541
	5.765
	7.641

	
	Số chi
	17.947
	4.541
	5.765
	7.641

	2
	Tiền dạy thêm học thêm ở các trường
	
	
	
	

	
	Số thu
	12.366
	1.416
	5.150
	5.800

	
	Số chi
	12.366
	1.416
	5.150
	5.800

	3
	Lệ phí cấp giấy phép dạy thêm học thêm 
	
	
	
	

	
	Số thu
	36,2
	14,8
	0,6
	20,8

	
	Số chi
	36,2
	14,8
	0,6
	20,8

	4
	Nguồn huy động xã hội hóa GD ở các trường
	
	
	
	

	
	Số thu
	1.050
	300
	350
	400

	
	Số chi
	1.050
	300
	350
	400

	5
	Lệ phí tuyển sinh đại học, cao đẳng
	
	
	
	

	
	Số thu
	1.133
	306
	294
	533

	
	Số chi
	1.133
	306
	294
	533

	
	Tổng cộng
	32.532
	6.578
	11.559
	14.395

	
	Số thu
	32.532
	6.578
	11.559
	14.395

	
	Số chi
	32.532
	6.578
	11.559
	14.395


3. Việc thực hiện hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh theo quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Theo qui định tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP, mức hỗ trợ chi phí học tập 70.000 đồng/học sinh/tháng tính cho 9 tháng/năm học, được quy định thực hiện từ ngày 01-01-2011, cho 03 loại đối tượng (quy định tại điều 6 Nghị định 49/2010/NĐ-CP). 
Trong đó đối tượng trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập. Đến ngày 09-4-2011 Bộ Tài chính có Văn bản số 4692/BTC-NSNN ngày 9-04-2011 thông báo tạm ứng ngân sách Trung ương cấp bổ sung cho địa phương số tiền 12.746 triệu đồng (địa phương đã phân bổ thực hiện); đồng thời tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học phí năm 2011 theo Nghị định 49/CP gởi Bộ Tài chính làm cơ sở cấp bổ sung kinh phí để thực hiện phấn đấu hoàn thành trước 30-4-2011. 

4. Kết quả công tác kiểm tra, thanh tra việc thu, chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp trong 3 năm 2008, 2009, 2010:

Trong 3 năm qua, Sở GD-ĐT theo phân cấp quản lý đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác, cụ thể:
- Thực hiện thanh tra: 57 cuộc, trong đó: thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng các nguồn thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác là 10 cuộc, thanh tra lồng ghép với các nội dung khác là 47 cuộc.


- Qua thanh tra, kiểm tra, nhìn chung các cơ sở giáo dục thực hiện thu học phí, lệ phí và thu khác; miễn, giảm thu cho các đối tượng và sử dụng nguồn thu đảm bảo đúng mục đích, có hiệu quả, theo đúng quy định của Trung ương, HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Thực hiện việc sử dụng biên lai thu tiền học phí theo qui định của Bộ Tài chính;

- Qua thanh tra, kiểm tra, Sở GD-ĐT và các phòng GD-ĐT đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những sai sót của một số cá nhân, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về hồ sơ sổ sách theo dõi, báo cáo quyết toán … 
5. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật và triển khai thực hiện thu, chi học phí theo Nghị quyết số 35/2009/NQ-QH12 của Quốc hội và Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ; tồn tại, khó khăn, vướng mắc:

* Đến nay, địa phương đã ban hành các văn bản liên quan triển khai Nghị định số 49/2010/NĐ-CP, cụ thể: Nghị quyết số 28/2010/NQ-HĐND ngày 16-12-2010 về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 24-12-2010 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 23-02-2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh Quyết định số 49/2010/QĐ-UBND ngày 24-12-2010 của UBND tỉnh Kon Tum; Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 20-4-2011 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành mức thu học phí giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, sau đại học đối với các trường thuộc tỉnh quản lý.
* Một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại địa phương: 
 
- Về học phí bổ túc văn hóa : 

Tại Nghị định số 49/CP chỉ qui định khung học phí giáo dục mầm non và phổ thông (không qui định khung học phí bổ túc văn hóa). Việc tổ chức thu học phí bổ túc văn hóa thực tế hiện nay tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn đều tự qui định mức thu học phí để bù đắp chi phí giảng dạy; chủ yếu trả lương hợp đồng theo giờ cho giáo viên ngoài biên chế; giảng dạy ngoài giờ hành chính (dạy ban đêm, ngày chủ nhật). Như vậy mức thu học phí bổ túc văn hóa có phải trình HĐND tỉnh phê duyệt không ? Nếu trình HĐND qui định thu học phí bổ túc văn hóa theo NĐ 49/CP thì toàn bộ các Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sẽ rơi vào diện miễn giảm theo qui định (HS vùng cao thì miễn thu học phí), dẫn đến ngân sách phải cấp bù toàn bộ học phí theo mức HĐND tỉnh qui định; đồng thời ngân sách địa phương phải bố trí đủ chi phí hoạt động thường xuyên còn lại theo cơ cấu chi như giáo dục phổ thông (trong khi điều kiện ngân sách địa phương hàng năm rất khó khăn).

- Về mức thu học phí đào tạo tập trung không thuộc chỉ tiêu NSNN đặt hàng: 

Theo qui định tại Nghị định số 49/CP của chính phủ qui định: Căn cứ khung học phí qui định của Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh qui định cho phù hợp.

Tuy nhiên, thực tế tại địa phương hiện nay, chi sự nghiệp đào tạo theo định mức phân bổ của TW hàng năm vẫn không đáp ứng so với nhu cầu đào tạo; đối với các cơ sở đào tạo công lập thuộc địa phương quản lý, ngoài nhiệm vụ đào tạo tập trung chính qui thuộc chỉ tiêu ngân sách nhà nước đặt hàng. Tuy nhiên, để đáp ứng  nguồn nhân lực tại địa phương và nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người học; hàng năm các cơ sở đào tạo ở địa phương đã khảo sát nhu cầu và đăng ký kế hoạch đào tạo với UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thực hiện đào tạo thêm  ngoài chỉ tiêu  ngân sách đặt hàng; Các chỉ tiêu này xem như đào tạo mang tính chất dịch vụ, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính qui định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ trên cơ sở kết hợp điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp và đội ngũ giáo viên hiện có, các cơ sở đào tạo tự xây dựng mức thu học phí phù hợp, đảm bảo bù đắp đủ chi phí đào tạo và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN theo qui định, nhằm đáp ứng nhu cầu người học, nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt mục tiêu xã hội hóa theo chủ trương của Trung ương.     
Vì vậy, nếu thực hiện qui định tại Nghị định 49/NĐ-CP của Chính phủ, HĐND tỉnh qui định trong khung của Chính phủ sẽ dẫn đến khó khăn cho các cơ sở đào tạo, mức thu theo qui định sẽ không đủ để bù đắp chi phí đào tạo. 
6. Kiến nghị của địa phương về việc quy định thu, chi học phí, lệ phí, nhất là việc thu các khoản đóng góp tự nguyện hiện nay; việc thực hiện quy định tại khoản 1, điều 105 Luật giáo dục: “Ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác”.

 
- Đối với việc tổ chức bán trú ở các trường có điều kiện vùng thuận lợi: đây là nhu cầu bức thiết của phụ huynh cho học sinh bán trú ở các trường có điều kiện vùng thuận lợi. Để thực hiện được việc này, nhà trường có thỏa thuận với phụ huynh học sinh để thu khoản phục vụ ăn, ở buổi trưa cho học sinh theo nguyên tắc tự nguyện, lấy thu bù chi và không tính lợi nhuận. 


- Đối với việc huy động đóng góp xã hội hóa: thực hiện chủ trương XHHGD theo Nghị quyết 05 của Chính phủ, phụ huynh học sinh tự nguyện đóng góp kinh phí để hỗ trợ nhà trường xây dựng thêm một số hạng mục phụ trợ (sân, hàng rào, nhà vệ sinh…) và một số thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Việc chi tiêu theo đúng nội dung có sự giám sát của Hội phụ huynh và Hội đồng giáo dục nhà trường.       

- Về thu học phí bổ túc văn hóa: cho phép các cơ sở giáo dục tự xây dựng mức thu học phí phù hợp với tình hình thực tế để bù đắp chi phí giảng dạy; đồng thời có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán theo qui định của pháp luật.
- Về mức thu học phí đào tạo tập trung không thuộc chỉ tiêu NSNN đặt hàng: Cho phép các cơ sở đào tạo tự quyết định mức thu học phí phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện chi trả của người học (thu để bù đắp chi phí đào tạo) theo cơ chế giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp nhà nước qui định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN theo qui định.

Những khoản đóng góp trên xuất phát từ yêu cầu thực tế, khách quan trong điều kiện NSNN không thể bao cấp toàn bộ. Do đó, đề nghị Chính phủ, Quốc hội có những quy định phù hợp.


Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện thu chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 
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